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Ngày Tiết 10TO 10LY 10HO 10VA 10AN 10SI 10SD 10TI 11TO 11LY 11HO 11VA 11AV 11TT 11HS 11SD 12TO 12LY 12HO 12VA 12AV 12TI 12SI

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2
SINH - 
LOAN SU - HẠNH Anh - LINH TIN - ĐỒNG VAN - 

DUNG VAN - D.MY VAN - HUỆ DIA - T.HẢO Anh - T. 
PHƯỢNG Anh - CẨM GDCD - 

KIÊN
VAN - 

M.PHƯƠNG
Anh - 

T.PHƯỢNG HOA - H.MY VAN - NGA SU - Ý TIN - 
KHƯƠNG Anh - T.HÀ SINH - 

HUYÊN
Anh - 

P.THẢO
HOA - 

T.THUẬN DIA - TRÂM HOA - 
H.MAI

3 Anh - LIÊN HOA - 
H.MAI SU - HẠNH Anh - T.HÀ SINH - 

LOAN Anh - LINH DIA - T.HẢO HOA - H.MY HOA - NỤ VAN - NGA TIN - ĐỒNG Anh - T. 
PHƯỢNG

Anh - 
T.PHƯỢNG DIA - TRÂM GDCD - 

KIÊN Anh - CẨM Anh - 
P.THẢO

VAN - 
DUNG

VAN - 
M.PHƯƠNG SU - LÀ Anh - 

TRANG
TIN - 

KHƯƠNG SU - Ý

4 Anh - LIÊN HOA - 
H.MAI LY - SƠN Anh - T.HÀ GDCD - 

HẠNH Anh - LINH DIA - T.HẢO HOA - H.MY CN - N.MAI VAN - NGA TIN - ĐỒNG Anh - T. 
PHƯỢNG

Anh - 
T.PHƯỢNG TOAN - VY SU - Ý Anh - CẨM Anh - 

P.THẢO
VAN - 
DUNG

VAN - 
M.PHƯƠNG

LY - T. 
THUẬN

Anh - 
TRANG

TIN - 
KHƯƠNG

TOAN - 
D.THẢO

5 SU - HẠNH SU - Ý CN - N.MAI TOAN - VY TIN - ĐỒNG HOA - H.MY LY - 
T.PHƯƠNG

TOAN - 
THÙY

LY - 
C.NHUNG

HOA - 
TRUNG LY - LONG LY - T. 

THUẬN
VAN - 
DUNG

HOA - 
T.THUẬN LY - SƠN DIA - TRÂM

1 DIA - T.HẢO VAN - D.MY VAN - 
T.NHUNG VAN - TÂM Anh - LIÊN TOAN - 

NGUYỆT Anh - LINH VAN - HUỆ Anh - T. 
PHƯỢNG Anh - CẨM TOAN - VY TOAN - 

HUYỀN
VAN - C. 
NHUNG CN - N.MAI TIN - ĐỒNG TOAN - 

HƯƠNG
LY - 

T.PHƯƠNG Anh - T.HÀ TOAN - 
HỒNG

TOAN - 
VINH

SINH - 
LOAN

Anh - 
P.THẢO

VAN - 
M.PHƯƠNG

2
TOAN - 
QUYỀN VAN - D.MY VAN - 

T.NHUNG VAN - TÂM LY - SƠN TOAN - 
NGUYỆT Anh - LINH VAN - HUỆ Anh - T. 

PHƯỢNG Anh - CẨM TOAN - VY TOAN - 
HUYỀN

VAN - C. 
NHUNG VAN - NGA TIN - ĐỒNG TOAN - 

HƯƠNG
LY - 

T.PHƯƠNG Anh - T.HÀ TOAN - 
HỒNG

TOAN - 
VINH

SINH - 
LOAN

Anh - 
P.THẢO

VAN - 
M.PHƯƠNG

3
DT - 

NGUYỆT
TOAN - 
HƯƠNG LY - SƠN TIN - ĐỒNG DT - LINH SU - HẠNH DT - T. 

PHƯỢNG
TOAN - 
HUYỀN DIA - T.HẢO LY - 

C.NHUNG
VAN - C. 
NHUNG SU - Ý LY - LONG TOAN - VY DIA - TRÂM SINH - 

GIANG
TOAN - 
HỒNG

TOAN - 
VINH

Anh - 
P.THẢO

GDCD - 
KIÊN VAN - TÂM CN - N.MAI Anh - T.HÀ

4 VAN - HUỆ GDCD - 
HẠNH

HOA - 
T.THUẬN LY - SƠN HOA - 

TRUNG DIA - T.HẢO TOAN - 
HƯƠNG TIN - ĐỒNG SINH - 

GIANG
LY - 

C.NHUNG SU - Ý DIA - TRÂM DT - CẨM GDCD - 
KIÊN

Anh - T. 
PHƯỢNG

VAN - 
T.NHUNG

Anh - 
P.THẢO LY - LONG CN - N.MAI VAN - 

DUNG
LY - 

T.PHƯƠNG
TOAN - 
VINH

HOA - 
H.MAI

5 SU - HẠNH Anh - T.HÀ DIA - T.HẢO LY - SƠN LY - 
C.NHUNG TIN - ĐỒNG Anh - CẨM CN - N.MAI Anh - 

T.PHƯỢNG
Anh - T. 

PHƯỢNG VAN - NGA SU - Ý HOA - 
TRUNG

SINH - 
LOAN DIA - TRÂM Anh - 

P.THẢO
GDCD - 
KIÊN

TOAN - 
VINH

HOA - 
H.MAI

1
KTNN - 

NHƯ TIN - ĐỒNG Anh - LINH DIA - T.HẢO VAN - 
DUNG VAN - D.MY SU - HẠNH TOAN - 

HUYỀN
VAN - 

T.NHUNG
GDCD - 
KIÊN Anh - CẨM VAN - 

M.PHƯƠNG
TOAN - 

NGUYỆT
SINH - 
GIANG VAN - NGA HOA - H.MY VAN - C. 

NHUNG
HOA - 
H.MAI

SINH - 
HUYÊN

TIN - 
KHƯƠNG SU - Ý TOAN - 

VINH Anh - T.HÀ

2
TIN - 

KHƯƠNG TIN - ĐỒNG Anh - LINH DIA - T.HẢO VAN - 
DUNG VAN - D.MY GDCD - 

HẠNH
TOAN - 
HUYỀN

VAN - 
T.NHUNG VAN - NGA Anh - CẨM VAN - 

M.PHƯƠNG
TOAN - 

NGUYỆT TOAN - VY HOA - H.MY LY - 
C.NHUNG

VAN - C. 
NHUNG

TOAN - 
VINH

GDCD - 
KIÊN

HOA - 
H.MAI

Anh - 
TRANG LY - SƠN Anh - T.HÀ

3
GDCD - 
HẠNH VAN - D.MY DIA - T.HẢO Anh - T.HÀ TIN - ĐỒNG Anh - LINH HOA - H.MY LY - SƠN GDCD - 

KIÊN
LY - 

C.NHUNG TOAN - VY TOAN - 
HUYỀN

VAN - C. 
NHUNG

TIN - 
KHƯƠNG VAN - NGA Anh - CẨM SU - Ý TOAN - 

VINH SU - LÀ VAN - 
DUNG

Anh - 
TRANG

HOA - 
H.MAI

VAN - 
M.PHƯƠNG

4 DIA - T.HẢO Anh - T.HÀ TOAN - 
HUYỀN SINH - NHƯ DT - LINH LY - SƠN HOA - H.MY TIN - ĐỒNG TOAN - 

D.THẢO SU - Ý VAN - C. 
NHUNG

GDCD - 
KIÊN DT - CẨM VAN - NGA SINH - 

GIANG
VAN - 

T.NHUNG DT - QUYỀN VAN - 
DUNG

VAN - 
M.PHƯƠNG SU - LÀ TOAN - 

VINH
HOA - 
H.MAI

TIN - 
KHƯƠNG

5
TOAN - 
QUYỀN DIA - T.HẢO SINH - NHƯ DT - 

T.NHUNG
TOAN - 
HUYỀN TIN - ĐỒNG Anh - LINH SU - HẠNH HOA - H.MY GDCD - 

KIÊN SU - Ý SU - LÀ DT - C. 
NHUNG

TIN - 
KHƯƠNG VAN - NGA TOAN - 

D.THẢO

1
TOAN - 
QUYỀN DIA - T.HẢO HOA - 

T.THUẬN
TOAN - 
HƯƠNG

TOAN - 
HUYỀN

HOA - 
H.MAI SU - HẠNH Anh - T.HÀ TOAN - 

D.THẢO TOAN - ĐỆ CN - N.MAI DT - HUỆ SU - Ý TIN - 
KHƯƠNG

SINH - 
GIANG TIN - ĐỒNG TOAN - 

HỒNG DIA - TRÂM LY - T. 
THUẬN

SINH - 
LOAN

LY - 
T.PHƯƠNG

TOAN - 
VINH

GDCD - 
KIÊN

2
TOAN - 
QUYỀN

KTNN - 
NHƯ

HOA - 
T.THUẬN

TOAN - 
HƯƠNG

TOAN - 
HUYỀN

HOA - 
H.MAI LY - SƠN Anh - T.HÀ TOAN - 

D.THẢO TOAN - ĐỆ SINH - 
GIANG DIA - TRÂM CN - N.MAI TIN - 

KHƯƠNG
Anh - T. 

PHƯỢNG TIN - ĐỒNG TOAN - 
HỒNG

TOAN - 
VINH

LY - T. 
THUẬN

Anh - 
P.THẢO

LY - 
T.PHƯƠNG

GDCD - 
KIÊN

SINH - 
LOAN

3 Anh - LIÊN Anh - T.HÀ GDCD - 
HẠNH

KTNN - 
NHƯ DT - LINH SINH - 

LOAN LY - SƠN DIA - T.HẢO DT - ĐỆ TIN - ĐỒNG LY - 
T.PHƯƠNG

TOAN - 
HUYỀN

TOAN - 
NGUYỆT HOA - H.MY TOAN - 

THÙY DIA - TRÂM DT - QUYỀN GDCD - 
KIÊN

TOAN - 
HỒNG

TOAN - 
VINH DT - P.THẢO SU - Ý TOAN - 

D.THẢO

4 LY - N.MAI SINH - NHƯ DIA - T.HẢO GDCD - 
HẠNH TIN - ĐỒNG SINH - 

LOAN VAN - HUỆ TOAN - 
HUYỀN

VAN - 
T.NHUNG HOA - NỤ DIA - TRÂM VAN - 

M.PHƯƠNG HOA - H.MY DT - THÙY LY - 
T.PHƯƠNG

GDCD - 
KIÊN

VAN - C. 
NHUNG

HOA - 
H.MAI

TIN - 
KHƯƠNG

VAN - 
DUNG

TOAN - 
VINH LY - SƠN SU - Ý

5 LY - N.MAI TOAN - 
HƯƠNG

TOAN - 
HUYỀN HOA - H.MY DIA - T.HẢO GDCD - 

HẠNH TIN - ĐỒNG KTNN - 
NHƯ

LY - 
T.PHƯƠNG

GDCD - 
KIÊN SU - Ý DIA - TRÂM SINH - 

LOAN HOA - NỤ HOA - 
H.MAI VAN - TÂM TIN - 

KHƯƠNG

1
HOA - 
H.MAI

TOAN - 
HƯƠNG

TOAN - 
HUYỀN SU - HẠNH HOA - 

TRUNG
KTNN - 

NHƯ VAN - HUỆ HOA - H.MY TIN - 
KHƯƠNG

SINH - 
GIANG

VAN - C. 
NHUNG SU - Ý TIN - ĐỒNG Anh - T. 

PHƯỢNG
TOAN - 
THÙY

VAN - 
T.NHUNG CN - N.MAI LY - LONG Anh - 

P.THẢO DIA - TRÂM TOAN - 
VINH

SINH - 
LOAN

LY - 
T.PHƯƠNG

2
HOA - 
H.MAI

TOAN - 
HƯƠNG

TOAN - 
HUYỀN VAN - TÂM KTNN - 

NHƯ
TOAN - 

NGUYỆT VAN - HUỆ LY - SƠN TIN - 
KHƯƠNG VAN - NGA VAN - C. 

NHUNG HOA - H.MY TIN - ĐỒNG Anh - T. 
PHƯỢNG

TOAN - 
THÙY

VAN - 
T.NHUNG

TOAN - 
HỒNG LY - LONG Anh - 

P.THẢO CN - N.MAI TOAN - 
VINH

SINH - 
LOAN

LY - 
T.PHƯƠNG

3
DT - 

NGUYỆT
HOA - 
H.MAI

VAN - 
T.NHUNG

TOAN - 
HƯƠNG LY - SƠN DT - THÙY KTNN - 

NHƯ TIN - ĐỒNG DT - ĐỆ HOA - NỤ LY - 
T.PHƯƠNG

TOAN - 
HUYỀN

VAN - C. 
NHUNG VAN - NGA SINH - 

GIANG HOA - H.MY HOA - 
TRUNG

TIN - 
KHƯƠNG DT - VINH LY - T. 

THUẬN CN - N.MAI Anh - 
P.THẢO

SINH - 
LOAN

4 VAN - HUỆ LY - T. 
THUẬN

KTNN - 
NHƯ LY - SƠN TOAN - 

HUYỀN TIN - ĐỒNG TOAN - 
HƯƠNG

GDCD - 
HẠNH

VAN - 
T.NHUNG TOAN - ĐỆ HOA - 

TRUNG
LY - 

T.PHƯƠNG
SINH - 
GIANG VAN - NGA HOA - H.MY DIA - TRÂM SU - Ý CN - N.MAI HOA - NỤ TOAN - 

VINH DT - P.THẢO HOA - 
H.MAI

SINH - 
LOAN

5
TIN - 

KHƯƠNG
LY - T. 
THUẬN TIN - ĐỒNG HOA - H.MY SU - HẠNH SINH - 

LOAN SINH - NHƯ VAN - HUỆ HOA - NỤ DIA - TRÂM HOA - 
TRUNG

SINH - 
GIANG LY - LONG DT - THÙY CN - N.MAI DT - HUYỀN LY - 

T.PHƯƠNG
HOA - 
H.MAI

Anh - 
P.THẢO SU - Ý VAN - NGA

1
HOA - 
H.MAI

LY - T. 
THUẬN TIN - ĐỒNG DT - 

T.NHUNG Anh - LIÊN DIA - T.HẢO TOAN - 
HƯƠNG SINH - NHƯ LY - 

C.NHUNG TOAN - ĐỆ HOA - 
TRUNG DT - HUỆ DIA - TRÂM LY - 

T.PHƯƠNG
Anh - T. 

PHƯỢNG CN - N.MAI SINH - 
HUYÊN LY - LONG HOA - NỤ SINH - 

LOAN VAN - TÂM SU - Ý TOAN - 
D.THẢO

2 VAN - HUỆ LY - T. 
THUẬN

HOA - 
T.THUẬN VAN - TÂM Anh - LIÊN HOA - 

H.MAI TIN - ĐỒNG Anh - T.HÀ DT - ĐỆ LY - 
C.NHUNG

HOA - 
TRUNG

Anh - T. 
PHƯỢNG

TOAN - 
NGUYỆT DT - THÙY LY - 

T.PHƯƠNG
TOAN - 
HƯƠNG

SINH - 
HUYÊN SU - Ý HOA - NỤ DT - C. 

NHUNG DIA - TRÂM VAN - NGA CN - N.MAI

3
SH - 

NGUYỆT SH - NHƯ SH - 
T.THUẬN SH - TÂM SH - LIÊN SH - HẢI SH - HƯƠNG SH - HUỆ SH - 

D.THẢO SH - ĐỆ SH - VY SH - GIANG SH - 
T.PHƯỢNG

SH - T. 
PHƯỢNG SH - THÙY SH - Ý SH - 

T.PHƯƠNG SH - T.HÀ SH - NHÃ SH - C. 
NHUNG SH - TRANG SH - P.THẢO SH - TRÂM
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Thứ 7
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